PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 -2017
Môn: Toán 7
                                                       Thời gian: 90 phút 
                                               (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (3 điểm): Thực hiện các phép tính sau
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Câu 2 (2 điểm): Tìm x, biết: 
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Câu  3 (1,5 điểm): Tìm diện tích của một mảnh đất hình chữ nhật, biết độ dài 
hai cạnh của nó tỉ lệ với 2 và 5 và chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 56 m.


Câu 4 (0,5 điểm):  Tìm ba số a, b, c biết a+1, b+2, c+3 tỉ lệ nghịch với 3; 8; 12 và a + b +c = 20
Câu 5 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ BD là phân giác của góc ABC. Trên đoạn thẳng BC  lấy điểm M sao cho BM = BA.
a) Chứng minh: (BAD = (BMD
b) Tia MD cắt tia BA tại I. Chứng minh: DM vuông góc BC và DI = DC
c) Từ D kẻ đường thẳng a song song với AB, từ B kẻ đường thẳng b vuông góc với đường thẳng a, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại K. 

Chứng minh: BM = KD
                                                Hết
Đáp án toán 7
Bài 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:                                                                   
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Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết: 
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Bài 3. (1,5 điểm) 
Nửa chu vi hình chữ nhật là 56:2 = 28(m)

Gọi a, b là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật.
Theo đề bài ta có: 
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 
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Suy ra: 
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Vậy chiều dài hình chữ nhật là 20(m), chiều rộng hình chữ nhật 8(m)

Diện tích hình chữ nhật là 20.8= 160(m2)
Bài 4. (0,5 điểm) 
Vì a+1, b+2, c+3 tỉ lệ nghịch với 3; 8; 12 

nên 3.(a+1)=8.(b+2)=12.(c+3)
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Do đó 
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Bài 5. (3,0 điểm)
a) Chứng minh: (BAD = (BMD

Xét (BAD và (BMD có

BA = BM (gt)

BD là cạnh chung
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 (BD là tia phân giác của góc ABC)

Vậy (BAD = (BMD (c.g.c)

b)  Chứng minh: DM vuông góc BC và DI = DC
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Chứng minh được (ADI = (MDC (g.c.g) 

Suy ra DI = DC
c) Chứng minh: BM = KD 
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Xét (vuôngBKD và (vuôngMDB có

BD cạnh chung
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Vậy (vuôngBKD = (vuôngMDB(ch-gn)

 Suy ra BM = KD
---------------------------
Học sinh làm cách khác vẫn đạt điểm tối đa
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